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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                               …………., ngày       tháng      năm 2018 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH”
LẦN THỨ III, NĂM 2018


Họ và tên: ............................... ...................................      Nam (nữ)............... ..

Ngày, tháng, năm sinh...................................................................................... ..     
Quê quán:........................................................................................................... .

Trình độ chuyên môn:........................................................................................ 


Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể:..............................................................

 
Đơn vị công tác:.................................................................................... 


Tổng số sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (từ năm 2013-2017)................


Tổng số tiền làm lợi ..................................................triệu đồng, 


Tổng số tiền được thưởng:........................................... triệu đồng. 


Những năm đã được tặng Bằng LĐST: năm........... ...năm............năm.............

I. SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Mô tả từng sáng kiến, đề tài kèm theo các Quyết định công nhận sáng kiến, hiệu quả ứng dụng của cấp có thẩm quyền hoặc Quyết định công nhận đạt giải của các Hội thi tay nghề ...
1. Sáng kiến 

1.1. Sáng kiến 1:

a) Tên sáng kiến:

b) Tình trạng trước khi có sáng kiến: (Mô tả ngắn gọn những ưu, khuyết điểm của tình trạng kỹ thuật hoặc tổ chức sản xuất trước khi có sáng kiến và chỉ rõ hạn chế cần phải khắc phục); (hình ảnh minh họa- nếu có)

c) Thuyết minh tính mới của sáng kiến: (Mô tả đầy đủ và rõ ràng nội dung cải tiến,sáng tạo mới).(hình ảnh minh họa- nếu có)

d) Khả năng ứng dụng của sáng kiến: (Cần nêu rõ thời gian và phạm vi ứng dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến,đơn vị ứng dụng). 

e) Hiệu quả kinh tế - xã hội của sáng kiến: (Nêu rõ hiệu quả kinh tế, xã hội của sáng kiến; Có tính toán, so sánh trước và sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến để minh chứng hiệu quả, giá trị làm lợi của sáng kiến). 

1.2. Sáng kiến 2, 3,4,5

(Thực hiện các nội dung tương tự như sáng kiến 1)

2. Đề tài nghiên cứu khoa học: 

2.1. Đề tài 1:

a) Tên Đề tài: 

b) Nêu tóm tắt nội dung đề tài, 

c) Đơn vị ứng dụng đề tài. Hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của Đề tài.

d) Các văn bản kèm theo gồm: Biên bản nghiệm thu đề tài, Quyết định cho phép ứng dụng (chuyển giao ứng dụng đề tài), Văn bản công nhận hiệu quả của đề tài sau khi ứng dụng. 

2.2. Đề tài 2,3,4... 

(Thực hiện các nội dung tương tự như Đề tài 1)
II. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

1. Nêu ngắn gọn những thành tích tiêu biểu trong thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công

2. Số công nhân, lao động được giúp đỡ, kèm cặp, đào tạo, nâng cao tay nghề...(nêu cụ thể số lượng công nhân, lao động do bản thân mình giúp đỡ, kèm cặp, đào tạo trong thời gian từ năm 2013 đến hết tháng 12/2017) 
III. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 


Nêu tóm tắt thành tích tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức.
IV. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:  (Từ năm 2013 - 2017 )
1. Danh hiệu thi đua: 
	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2013
	
	

	2014
	
	

	2015
	
	

	2016
	
	

	2017
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	2013
	
	

	2014
	
	

	2015
	
	

	2016
	
	

	2017
	
	


    XÁC NHẬN             XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG           NGƯỜI BÁO CÁO

Của Công đoàn cơ sở             cơ quan, đơn vị                            (Ký, ghi rõ họ tên)  
    (Ký tên, đóng dấu)                (Ký tên, đóng dấu)                     

                              XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG

Mẫu 1
TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN THỨ III, NĂM 2018
	TT
	HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TÊN SÁNG KIÊN

 ĐỀ TÀI 

(Mỗi sáng kiến cần nêu rõ: 

- Tên sáng kiến, đề tài; 

- Giá trị làm lợi (triệu đồng); 

- Số tiền được thưởng (triệu đồng)  
	CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

(Mỗi danh hiệu thi đua cần nêu rõ: 

- Tên danh hiệu thi đua; 

- Số, năm ban hành Quyết định).
	SỐ NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO, KÈM CẶP, GIÚP ĐỠ ĐỒNG NGHIỆP

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                                                                        (Ký tên, đóng dấu)

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM “GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH”

LẦN THỨ III, NĂM 2018
Đối với những đơn vị có bình xét thi đua theo quy định của Nhà nước, TLĐ

       (Đính kèm văn bản số 281 /TLĐ ngày 26/02/2018 của Tổng Liên đoàn)

	STT
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ
	ĐIỂM CHUẨN/ 1 LẦN ĐẠT
	SỐ LẦN ĐẠT THỰC TẾ
	SỐ ĐIỂM THỰC TẾ 

	I
	Danh hiệu thi đua
	06
	
	

	
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	2
	
	

	
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh hoặc cấp Bộ, Ngành
	4
	
	

	II
	Hình thức khen thưởng
	19
	
	

	1
	Giấy khen Công đoàn cấp cơ sở hoặc Giám đốc Doanh nghiệp
	01
	
	

	2
	Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Giám đốc Tổng Công ty và tương đương
	02
	
	

	3
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương
	03
	
	

	4
	Bằng khen Tổng Liên đoàn, Bộ, ngành tương đương
	04
	
	

	5
	Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn
	04
	
	

	6
	Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ
	05
	
	

	III
	Sáng kiến, đề tài
	35
	
	

	1
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi dưới 200.000.000đồng (hoặc phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở)
	05
	
	

	2
	 Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000đồng (hoặc phạm vi ảnh hưởng cấp Tổng Công ty, cấp huyện và tương đương)
	06
	
	

	3
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi từ  500.000.000đồng đến dưới 1.000.000.000đồng (hoặc phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, ngành, tỉnh)
	07
	
	

	4
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi từ 1.000.000.000đồng đến 2.000.000.000đồng (hoặc có phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc)
	08
	
	

	5
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi trên 2.000.000.000đồng.
	09
	
	

	
	Đối với những đề tài, sáng kiến không tính được giá trị làm lợi nhưng được áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng rộng, Hội đồng xét chọn sẽ căn cứ vào hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng để áp dụng đối với từng khung điểm trên
	
	
	

	IV
	Giải các hội thi tay nghề, Sáng tạo kỹ thuật
	21
	
	

	1
	Giải cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương
	
	
	

	
	Giải nhất
	03
	
	

	
	Giải nhì
	02
	
	

	2
	Giải khu vực
	
	
	

	
	Giải nhất
	04
	
	

	
	Giải nhì
	03
	
	

	3
	Giải quốc tế
	
	
	

	
	Giải nhất
	05
	
	

	
	Giải nhì
	04
	
	

	IV
	Có thành tích trong đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, tay nghề, chuyên môn
	17
	
	

	
	Từ dưới 10 người trở xuống
	01
	
	

	
	Từ 10 người đến 20 người 
	02
	
	

	
	Từ 21 người đến 30 người
	03
	
	

	
	Từ 31 người đến 50 người
	05
	
	

	
	Từ 50 người trở lên
	06
	
	

	V
	Có thành xuất sắc trong lao động, sản suất, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.
	02
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	


Lưu ý: 

- Ngoài số điểm như trên nếu cá nhân được khen thưởng: 

+ Huân chương Lao động hạng Ba, Nhì, Nhất thì được cộng thêm số điểm tương ứng là 01, 02, 03 điểm và được trao tặng Huân chương Độc Lập được cộng thêm 04 điểm. 

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc thì được cộng thêm 01 điểm.

 - Thành tích để tính điểm tính từ tháng 01 năm 2012 đến hết tháng 12 năm 2017. Chỉ xem xét thành tích đối với cá nhân là chủ nhiệm đề tài và là tác giả của sáng kiến.
TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM “GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH”

LẦN THỨ III, NĂM 2018
Đối với những đơn vị không bình xét thi đua theo quy định
của Nhà nước và của TLĐ
      (Đính kèm văn bản số281/TLĐ ngày 26/02/2018 của Tổng Liên đoàn)

	STT
	NỘI DUNG TIÊU CHÍ
	ĐIỂM CHUẨN/ 1 LẦN ĐẠT
	SỐ LẦN ĐẠT THỰC TẾ
	SỐ ĐIỂM THỰC TẾ 

	I
	Danh hiệu thi đua
	06
	
	

	1
	Đoàn viên Công đoàn xuất sắc.
	01
	
	

	2.
	Được công nhận là Thợ giỏi cấp cơ sở
	02
	
	

	3
	Được công nhận là Thợ giỏi cấp ngành, cấp tỉnh.
	03
	
	

	II
	Hình thức khen thưởng
	19
	
	

	1
	Giấy khen Công đoàn cấp cơ sở hoặc Giám đốc Doanh nghiệp
	01
	
	

	2
	Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Giám đốc Tổng Công ty và tương đương
	02
	
	

	3
	Bằng khen LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương
	03
	
	

	4
	Bằng khen Tổng Liên đoàn, Bộ, ngành tương đương
	04
	
	

	5
	Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn
	04
	
	

	6
	Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ
	05
	
	

	III
	Sáng kiến, đề tài
	35
	
	

	1
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi dưới 200.000.000đồng (hoặc phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở)
	05
	
	

	2
	 Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000đồng (hoặc phạm vi ảnh hưởng cấp Tổng Công ty, cấp huyện và tương đương)
	06
	
	

	3
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi từ  500.000.000đồng đến dưới 1.000.000.000đồng (hoặc phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, ngành, tỉnh)
	07
	
	

	4
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi từ 1.000.000.000đồng đến 2.000.000.000đồng (hoặc có phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc)
	08
	
	

	5
	Mỗi sáng kiến, đề tài có giá trị làm lợi trên 2.000.000.000đồng.
	09
	
	

	
	Đối với những đề tài, sáng kiến không tính được giá trị làm lợi nhưng được áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng rộng, Hội đồng xét chọn sẽ căn cứ vào hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng để áp dụng đối với từng khung điểm trên
	
	
	

	IV
	Giải các hội thi tay nghề, Sáng tạo kỹ thuật
	21
	
	

	1
	Giải cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương
	
	
	

	
	Giải nhất
	03
	
	

	
	Giải nhì
	02
	
	

	2
	Giải khu vực
	
	
	

	
	Giải nhất
	04
	
	

	
	Giải nhì
	03
	
	

	3
	Giải quốc tế
	
	
	

	
	Giải nhất
	05
	
	

	
	Giải nhì
	04
	
	

	IV
	Có thành tích trong đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, tay nghề, chuyên môn
	17
	
	

	
	Từ dưới 10 người trở xuống
	01
	
	

	
	Từ 10 người đến 20 người 
	02
	
	

	
	Từ 21 người đến 30 người
	03
	
	

	
	Từ 31 người đến 50 người
	05
	
	

	
	Từ 50 người trở lên
	06
	
	

	V
	Có thành xuất sắc trong lao động, sản suất, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức.
	02
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	


Lưu ý: 

- Ngoài số điểm như trên nếu cá nhân được khen thưởng: 

+ Huân chương Lao động hạng Ba, Nhì, Nhất thì được cộng thêm số điểm tương ứng là 01, 02, 03 điểm và được trao tặng Huân chương Độc Lập được cộng thêm 04 điểm. 

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc thì được cộng thêm 01 điểm.

 - Thành tích để tính điểm tính từ tháng 01 năm 2012 đến hết tháng 12 năm 2017.

chỉ xem xét thành tích đối với cá nhân là chủ nhiệm đề tài và là tác giả của sáng kiến.
	HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN

“GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH”

LẦN THỨ III, NĂM 2018.



TỔNG HỢP DANH SÁCH CHẤM ĐIỂM

“GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH” LẦN THỨ III, NĂM 2018.

	STT           
	HỌ TÊN, CHỨC VỤ 

 ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TÓM TẮT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
	TỔNG SỐ ĐIỂM

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


